BẢN MẪU – dữ liệu giả

SỔ
GIA PHẢ HỌ NGUYỄN ĐÌNH
Quê gốc: Làng Hoa, xã Gạo (địa danh giả)
26 người · 6 đời
Lập năm 2026 (Bính Ngọ)
Người lập: Nguyễn Đình Minh
Người giữ sổ: Nguyễn Đình Hưng
Ngày lập: 06/11/2026


LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn sổ này ghi lại thế thứ của dòng họ Nguyễn Đình gốc ở Làng Hoa, xã Gạo (địa danh giả), từ đời thứ nhất là ông Nguyễn Đình Mẫu đến đời thứ 6, gồm 26 người đã biết tên. Con cháu đọc để biết mình thuộc đời thứ mấy, chi nào, và cùng nhau ghi tiếp khi có người mới.
(Phần dưới đây để trưởng họ hoặc người lập viết thêm: nguồn gốc dòng họ, công đức của các bậc tiền nhân, những lần tu sửa gia phả trước.)
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Thông tin trong sổ do gia đình tự ghi. Năm can chi tính theo năm dương lịch; người sinh vào tháng Một, tháng Hai dương lịch (trước Tết âm lịch) thuộc năm can chi trước đó, nên đối chiếu lại.


PHẦN I. PHẢ HỆ TÓM LƯỢC
	Đời
	Số người
	Ghi chú

	Đời 1
	1
	Thuỷ tổ

	Đời 2
	3
	

	Đời 3
	5
	

	Đời 4
	7
	

	Đời 5
	8
	

	Đời 6
	2
	

	Tổng
	26
	



Đời thứ 1
	STT
	Họ tên
	Con của
	Năm sinh – mất
	Vợ / chồng
	Số con

	1
	Nguyễn Đình Mẫu
	—
	1890? – 1955
	Lê Thị Gạo
	3



Đời thứ 2
	STT
	Họ tên
	Con của
	Năm sinh – mất
	Vợ / chồng
	Số con

	1
	Nguyễn Đình Khải
	Nguyễn Đình Mẫu
	1915 – 1980
	Trần Thị Lựu
	3

	2
	Nguyễn Thị Hoà
	Nguyễn Đình Mẫu
	1919 – 1990
	Phạm Văn Lâm
	0

	3
	Nguyễn Đình Khang
	Nguyễn Đình Mẫu
	1922 – 1998
	Vũ Thị Sen
	2



Đời thứ 3
	STT
	Họ tên
	Con của
	Năm sinh – mất
	Vợ / chồng
	Số con

	1
	Nguyễn Đình Phúc
	Nguyễn Đình Khải
	1940 – 2012
	Đỗ Thị Mai
	3

	2
	Nguyễn Thị Lan
	Nguyễn Đình Khải
	s. 1944
	Hoàng Văn Thịnh
	0

	3
	Nguyễn Đình Lộc
	Nguyễn Đình Khải
	s. 1948
	Bùi Thị Cúc
	2

	4
	Nguyễn Đình Thọ
	Nguyễn Đình Khang
	s. 1950
	Ngô Thị Hạnh
	2

	5
	Nguyễn Thị Huệ
	Nguyễn Đình Khang
	s. 1955
	Đặng Văn Tâm
	0



Đời thứ 4
	STT
	Họ tên
	Con của
	Năm sinh – mất
	Vợ / chồng
	Số con

	1
	Nguyễn Đình Hưng
	Nguyễn Đình Phúc
	s. 1965
	Lý Thị Thu
	2

	2
	Nguyễn Đình Thịnh
	Nguyễn Đình Phúc
	s. 1968
	Mai Thị Hương
	1

	3
	Nguyễn Thị Ngọc
	Nguyễn Đình Phúc
	s. 1972
	—
	0

	4
	Nguyễn Đình Vượng
	Nguyễn Đình Lộc
	s. 1975
	Trịnh Thị Hà
	2

	5
	Nguyễn Thị Yến
	Nguyễn Đình Lộc
	s. 1979
	Phan Văn Đức
	0

	6
	Nguyễn Đình Toàn
	Nguyễn Đình Thọ
	s. 1978
	Cao Thị Linh
	1

	7
	Nguyễn Đình Nam
	Nguyễn Đình Thọ
	s. 1982
	Tạ Thị Vân
	2



Đời thứ 5
	STT
	Họ tên
	Con của
	Năm sinh – mất
	Vợ / chồng
	Số con

	1
	Nguyễn Đình Minh
	Nguyễn Đình Hưng
	s. 1990
	Lương Thị Thảo
	2

	2
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Nguyễn Đình Hưng
	s. 1994
	—
	0

	3
	Nguyễn Đình Khôi
	Nguyễn Đình Thịnh
	s. 1996
	—
	0

	4
	Nguyễn Đình Bảo
	Nguyễn Đình Vượng
	s. 2001
	—
	0

	5
	Nguyễn Thị Mai Anh
	Nguyễn Đình Vượng
	s. 2005
	—
	0

	6
	Nguyễn Đình Duy
	Nguyễn Đình Toàn
	s. 2004
	—
	0

	7
	Nguyễn Đình Phát
	Nguyễn Đình Nam
	s. 2008
	—
	0

	8
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	Nguyễn Đình Nam
	s. 2010
	—
	0



Đời thứ 6
	STT
	Họ tên
	Con của
	Năm sinh – mất
	Vợ / chồng
	Số con

	1
	Nguyễn Đình Gia Bảo
	Nguyễn Đình Minh
	s. 2018
	—
	0

	2
	Nguyễn Thị An Nhiên
	Nguyễn Đình Minh
	s. 2021
	—
	0





PHẦN II. PHẢ KÝ TỪNG NGƯỜI
Ghi theo thứ tự đời, trong mỗi đời theo thứ tự chi, anh trước em sau.
ĐỜI THỨ 1
Nguyễn Đình Mẫu (1890? – 1955)
Ông Nguyễn Đình Mẫu, sinh năm 1890? (Canh Dần), mất năm 1955.
Là thuỷ tổ (đời thứ nhất) của dòng họ.
Vợ: Lê Thị Gạo.
Có 3 người con: Nguyễn Đình Khải (1915); Nguyễn Thị Hoà (1919); Nguyễn Đình Khang (1922).
Ghi chú: Thuỷ tổ, dựng nhà ở làng Hoa.

ĐỜI THỨ 2
Nguyễn Đình Khải (1915 – 1980)
Ông Nguyễn Đình Khải, sinh năm 1915 (Ất Mão), mất năm 1980.
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Mẫu và bà Lê Thị Gạo.
Vợ: Trần Thị Lựu.
Có 3 người con: Nguyễn Đình Phúc (1940); Nguyễn Thị Lan (1944); Nguyễn Đình Lộc (1948).

Nguyễn Thị Hoà (1919 – 1990)
Bà Nguyễn Thị Hoà, sinh năm 1919 (Kỷ Mùi), mất năm 1990.
Là con thứ 2 của ông Nguyễn Đình Mẫu và bà Lê Thị Gạo.
Chồng: Phạm Văn Lâm.

Nguyễn Đình Khang (1922 – 1998)
Ông Nguyễn Đình Khang, sinh năm 1922 (Nhâm Tuất), mất năm 1998.
Là con thứ 3 của ông Nguyễn Đình Mẫu và bà Lê Thị Gạo.
Vợ: Vũ Thị Sen.
Có 2 người con: Nguyễn Đình Thọ (1950); Nguyễn Thị Huệ (1955).
Ghi chú: Thầy giáo làng.

ĐỜI THỨ 3
Nguyễn Đình Phúc (1940 – 2012)
Ông Nguyễn Đình Phúc, sinh năm 1940 (Canh Thìn), mất năm 2012.
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Khải và bà Trần Thị Lựu.
Vợ: Đỗ Thị Mai.
Có 3 người con: Nguyễn Đình Hưng (1965); Nguyễn Đình Thịnh (1968); Nguyễn Thị Ngọc (1972).

Nguyễn Thị Lan (s. 1944)
Bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1944 (Giáp Thân).
Là con thứ 2 của ông Nguyễn Đình Khải và bà Trần Thị Lựu.
Chồng: Hoàng Văn Thịnh.

Nguyễn Đình Lộc (s. 1948)
Ông Nguyễn Đình Lộc, sinh năm 1948 (Mậu Tý).
Là con thứ 3 của ông Nguyễn Đình Khải và bà Trần Thị Lựu.
Vợ: Bùi Thị Cúc.
Có 2 người con: Nguyễn Đình Vượng (1975); Nguyễn Thị Yến (1979).

Nguyễn Đình Thọ (s. 1950)
Ông Nguyễn Đình Thọ, sinh năm 1950 (Canh Dần).
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Khang và bà Vũ Thị Sen.
Vợ: Ngô Thị Hạnh.
Có 2 người con: Nguyễn Đình Toàn (1978); Nguyễn Đình Nam (1982).
Ghi chú: Kỹ sư thuỷ lợi.

Nguyễn Thị Huệ (s. 1955)
Bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1955 (Ất Mùi).
Là con thứ 2 của ông Nguyễn Đình Khang và bà Vũ Thị Sen.
Chồng: Đặng Văn Tâm.

ĐỜI THỨ 4
Nguyễn Đình Hưng (s. 1965)
Ông Nguyễn Đình Hưng, sinh năm 1965 (Ất Tỵ).
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Phúc và bà Đỗ Thị Mai.
Vợ: Lý Thị Thu.
Có 2 người con: Nguyễn Đình Minh (1990); Nguyễn Thị Thu Trang (1994).

Nguyễn Đình Thịnh (s. 1968)
Ông Nguyễn Đình Thịnh, sinh năm 1968 (Mậu Thân).
Là con thứ 2 của ông Nguyễn Đình Phúc và bà Đỗ Thị Mai.
Vợ: Mai Thị Hương.
Có 1 người con: Nguyễn Đình Khôi (1996).

Nguyễn Thị Ngọc (s. 1972)
Bà Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1972 (Nhâm Tý).
Là con thứ 3 của ông Nguyễn Đình Phúc và bà Đỗ Thị Mai.

Nguyễn Đình Vượng (s. 1975)
Ông Nguyễn Đình Vượng, sinh năm 1975 (Ất Mão).
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Lộc và bà Bùi Thị Cúc.
Vợ: Trịnh Thị Hà.
Có 2 người con: Nguyễn Đình Bảo (2001); Nguyễn Thị Mai Anh (2005).

Nguyễn Thị Yến (s. 1979)
Bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1979 (Kỷ Mùi).
Là con thứ 2 của ông Nguyễn Đình Lộc và bà Bùi Thị Cúc.
Chồng: Phan Văn Đức.

Nguyễn Đình Toàn (s. 1978)
Ông Nguyễn Đình Toàn, sinh năm 1978 (Mậu Ngọ).
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Thọ và bà Ngô Thị Hạnh.
Vợ: Cao Thị Linh.
Có 1 người con: Nguyễn Đình Duy (2004).

Nguyễn Đình Nam (s. 1982)
Ông Nguyễn Đình Nam, sinh năm 1982 (Nhâm Tuất).
Là con thứ 2 của ông Nguyễn Đình Thọ và bà Ngô Thị Hạnh.
Vợ: Tạ Thị Vân.
Có 2 người con: Nguyễn Đình Phát (2008); Nguyễn Thị Khánh Linh (2010).

ĐỜI THỨ 5
Nguyễn Đình Minh (s. 1990)
Ông Nguyễn Đình Minh, sinh năm 1990 (Canh Ngọ).
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Hưng và bà Lý Thị Thu.
Vợ: Lương Thị Thảo.
Có 2 người con: Nguyễn Đình Gia Bảo (2018); Nguyễn Thị An Nhiên (2021).

Nguyễn Thị Thu Trang (s. 1994)
Bà Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1994 (Giáp Tuất).
Là con thứ 2 của ông Nguyễn Đình Hưng và bà Lý Thị Thu.

Nguyễn Đình Khôi (s. 1996)
Ông Nguyễn Đình Khôi, sinh năm 1996 (Bính Tý).
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Thịnh và bà Mai Thị Hương.

Nguyễn Đình Bảo (s. 2001)
Ông Nguyễn Đình Bảo, sinh năm 2001 (Tân Tỵ).
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Vượng và bà Trịnh Thị Hà.

Nguyễn Thị Mai Anh (s. 2005)
Bà Nguyễn Thị Mai Anh, sinh năm 2005 (Ất Dậu).
Là con thứ 2 của ông Nguyễn Đình Vượng và bà Trịnh Thị Hà.

Nguyễn Đình Duy (s. 2004)
Ông Nguyễn Đình Duy, sinh năm 2004 (Giáp Thân).
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Toàn và bà Cao Thị Linh.

Nguyễn Đình Phát (s. 2008)
Ông Nguyễn Đình Phát, sinh năm 2008 (Mậu Tý).
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Nam và bà Tạ Thị Vân.

Nguyễn Thị Khánh Linh (s. 2010)
Bà Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh năm 2010 (Canh Dần).
Là con thứ 2 của ông Nguyễn Đình Nam và bà Tạ Thị Vân.

ĐỜI THỨ 6
Nguyễn Đình Gia Bảo (s. 2018)
Ông Nguyễn Đình Gia Bảo, sinh năm 2018 (Mậu Tuất).
Là con trưởng của ông Nguyễn Đình Minh và bà Lương Thị Thảo.

Nguyễn Thị An Nhiên (s. 2021)
Bà Nguyễn Thị An Nhiên, sinh năm 2021 (Tân Sửu).
Là con thứ 2 của ông Nguyễn Đình Minh và bà Lương Thị Thảo.



PHẦN III. GHI CHÉP BỔ SUNG
Dành để ghi người mới sinh, người mới về làm dâu, rể, và những thay đổi sau ngày lập sổ.
	Ngày ghi
	Họ tên
	Đời
	Con của
	Năm sinh
	Người ghi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Gia Phả là công cụ trình bày thông tin do gia đình tự ghi; chúng tôi không khảo cứu, không xác minh nguồn gốc dòng họ. Năm can chi tính theo năm dương lịch, nên đối chiếu lại. Tạo bởi Gia Phả · giapha.hoagao.store · support@hoagao.store
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